TUẦN 10

Ngày soạn: 04/11/2016                                                 
Ngày giảng: Thứ hai  ngày 07 tháng 11 năm 2016 

Tập đọc

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  - Lập được bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu trong SGK.

*Kĩ năng: - Đọc trôi chảy, lưu loát bài tập đọc đã học; tốc độ khoảng 100 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn, đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài.
*Thái độ:Học sinh yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

* Các kĩ năng sống

- Tìm kiếm và xử lí thông tin.

- Kĩ năng hợp tác tìm kiếm thông tin để hoàn thành bảng thống kê.

- Thể hiện sự tự tin thuyết trình kết quả.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu ghi tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 (mỗi bài ghi vào 1 tờ giấy nhỏ).

- Phiếu kẻ sẵn bảng ở bài tập 2 trang 95 SGK (2 bản).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài
- Trong cuộc sống hàng ngày các em có sử dụng bảng thống kê không?

- Vì vậy chúng cần … Nêu mục đích tiết học và cách bốc thăm bài đọc

B. Nội dung
1. Kiểm tra tập đọc

- Cho HS lên bảng bốc thăm bài đọc

- Yêu cầu HS đọc bài bốc thăm được và trả lời 1 đến 2 câu hỏi về nội dung bài đọc.

- Nhận xét trực tiếp từng HS.

2. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 2:

-  Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Em đã được học những chủ điểm nào?

- Hãy đọc tên các bài thơ và tác giả của bài thơ ấy.

-  Yêu cầu HS tự làm bài. 

-  Nhận xét, kết luận lời giải đúng
	- HS nêu ý kiến.

- Lắng nghe và xác định nhiệm vụ.

- Lần lượt từng HS bốc thăm bài (5 HS) về chỗ chuẩn bị; khi có 1 HS kiểm tra xong, thì 1 HS khác tiếp tục lên bốc thăm.

-  Đọc và trả lời câu hỏi.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp.

- Các chủ điểm: Việt Nam - Tổ quốc em, Cánh chim hoà bình, Con người với thiên nhiên.

- Sắc màu em yêu (Phạm Đình Ân)

  Bài ca về trái đất (Định Hải)
  Ê-mi-li, con.... (Tố Hữu).

  Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà (Quang Huy).

  Trước cổng trời (Nguyễn Đình Ảnh)

- 2 HS làm vào giấy khổ to, lớp làm vào vở.

- 2 HS nêu kết quả làm bài, cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến.

- Theo dõi và tự chữa bài (nếu sai).
	

	Chủ điểm
	Tên bài
	
	Tác giả
	Nội dung

	Việt Nam tổ quốc em
	Sắc màu em yêu
	
	Phạm Đình Ân
	Tình yêu quê hương, đất nước với những sắc màu, những con người và sự vật đáng yêu của bạn nhỏ.

	Cánh chim hoà bình
	Bài ca về trái đất
	
	Định Hải
	Mọi người hãy sống vì hòa bình, chống chiến tranh, bảo vệ quyền bình đẳng của các dân tộc.

	
	Ê-mi-li, con....
	
	Tố hữu
	Ca ngợi hành động dũng cảm của một công dân Mĩ, dám tự thiêu để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

	Con người với thiên nhiên
	Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
	
	(Quang Huy)
	Cảnh đẹp kỳ vĩ của công trường thuỷ điện sông Đà cùng với tiếng đàn ba-la-lai-ca trong ánh trăng và ước mơ về tương lai tươi đẹp khi công trình hoàn thành.

	
	Trước cổng trời
	
	(Nguyễn Đình Ảnh)
	Ca ngợi vẻ đẹp thơ mộng của thiên nhiên vùng núi cao và cuộc sống thanh bình trong lao động của đồng bào các dân tộc. 


	C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học. Yêu cầu những HS chưa có được kiểm tra, đọc chưa đạt về nhà luyện đọc.

- Dặn về ôn lại nội dung chính của từng bài tập đọc.
	- HS lắng nghe




Toán

LUYỆN TẬP CHUNG

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  

- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân.

- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.

*Kĩ năng: 

- Giải bài toán liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ, bút dạ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A.  Kiểm tra bài cũ
- GV gọi 2 HS làm bài.

- GV nhận xét HS.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- GV giới thiệu bài: Trong tiết học toán này chúng ta cùng học tập về các phương pháp chuyển các phân số thành số thập phân, đọc, viết số thập phân, so sánh số đo độ dài và giải bài toán liên quan đến “rút về đơn vị” hoặc “tìm tỉ số”.

2. Hư​ớng dẫn luyện tập
Bài 1: 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu và tự làm bài.

- GV chỉ từng số thập phân vừa viết được và yêu cầu HS đọc.

- GV nhận xét HS.

Bài 2: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài và tự làm bài tập.

- GV yêu cầu HS báo cáo kết quả bài làm.

- GV yêu cầu HS giải thích rõ vì sao các số đo trên đều bằng 11,02km.

- GV nhận xét HS.
Bài 3: 

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- Gọi 1 HS đọc tr​​ước lớp.

- GV nhận xét.

Bài 4: 

- GV gọi HS đọc đầu đề bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Biết giá tiền của một hộp đồ dùng không đổi, khi ta gấp số hộp đồ dùng cần mua lên một số lần thì số tiền phải trả nh​ư thế nào?

- Có thể dùng những cách nào để giải bài toán này?

- Gọi 2 HS lên làm bài theo 2 cách trên.

Tóm tắt

12 hộp : 18000 đồng

36 hộp : .........  đồng?

- GV gọi HS nhận xét bài của bạn trên bảng.

- GV nhận xét bài làm của HS sau đó yêu cầu 2 HS vừa lên bảng vừa nêu đâu là bư​ớc “rút về đơn vị” đâu là bư​​ớc “tìm tỉ số” trong bài làm của mình.

- GV ghi điểm

C. Củng cố, dặn dò
- GV tổng kết tiết học.

- Dặn chuẩn bị kiểm tra GHKI.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS d​​ới lớp theo dõi và nhận xét.

- HS nghe để xác định nhiệm vụ của tiết học.

- 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- 1 HS lên bảng làm. Dư​ới lớp làm trong vở.

a) 
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0,008 (không phẩy không không tám)

- HS chuyển các số đo đã học cho về dạng số thập phân có đơn vị là km và rút ra kết luận.

- 1 HS báo cáo kết quả trw​​ớc lớp. HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- HS giải thích :

a)  11,20km > 11,02km

b)  11,02km = 11,020km (Khi viết thêm số 0 vào tận cùng bên phải phần thập phân của một số thập phân thì số đó không thay đổi)

c, 11km 20m =
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d, 11020m = 11000m + 20m
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Vậy các số đo ở b, c, d bằng 11,02km

- HS làm bài vào vở. 1 HS làm bảng.

- 1 HS đọc bài của mình.

- Lớp nhận xét và kiểm tra bài mình.

a)  4m 85cm = 4,85m.  

b)  72ha = 0,72km2
- 1 HS đọc đề toán trư​​ớc lớp.

- Bài toán cho biết mua 12 hộp đồ dùng hết 18000 đồng.

- Mua 36 hộp đồ dùng nh​​ư thế thì hết bao nhiêu tiền.

- Biết giá tiền của một hộp đồ dùng không đổi, khi ta gấp số hộp đó dùng cần bao nhiêu lần thì số tiền phải trả sẽ gấp lên bấy nhiêu lần.

- Có thể dùng 2 cách để giải bài toán:

+ Rút về đơn vị.

+ Tìm tỉ số.

- 2 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.

Cách 1

Giá tiền của một hộp đồ dùng là:

18000 : 12 = 15000 (đồng)

Mua 36 hộp đồ dùng nh​ thế phải trả số tiền:

15000 
[image: image7.wmf]´

36 = 540000 (đồng)

Đáp số : 540000 đồng

Cách 2

36 hộp gấp 12 hộp số lần là :

36 : 12 = 3 (lần)

Số tiền phải trả để mua 36 hộp đồ dùng là :

18000 
[image: image8.wmf]´

3 = 540000 (đồng)

Đáp số : 540000 đồng

- 2 HS nhận xét

- HS lần l​​ợt nêu:

+ B​​ước tìm giá tiền của 1 hộp đồ dùng là bư​​ớc "rút về đơn vị".

+ B​​ước tìm số lần 36 hộp gấp 12 hộp là b​ước "tìm tỉ số"

- HS lắng nghe.                                                        
	


Lịch sử

BÁC HỒ ĐỌC TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP.

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  - Tường thuật lại cuộc mít tinh ngày 2-9- 1945 tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập:
+ Ngày 2- 9- 1945 nhân dân Hà Nội tập trung tại Quảng trường Ba Đình, tại buổi lễ Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa. Tiếp đó là lễ ra mắt và tuyên thệ của các thành viên chính phủ lâm thời. Đến chiều, buổi lễ kết thúc.

*Kĩ năng: 

- Hiểu đây là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

- Biết dùng ê ke để kiểm tra 2 đường thẳng vuông góc với nhau hay không.

- Hs biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan 

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

- Giảm tải: Không yêu cầu tường thuật, chỉ nêu một số nét về cuộc mít tinh ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu học tập 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Kiểm tra bài cũ

+ Em kể lại cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà  Nội ngày 19 - 8 - 1945?

+ Thắng lợi của cách mạng tháng Tám có ý nghĩa như thế nào với dân tộc ta?

- GV nhận xét HS.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

- GV cho HS quan sát các hình minh hoạ về ngày 2 - 9 - 1945 và yêu cầu HS nêu tên sự kiện lịch sử được minh hoạ.

- Trong giờ học này chúng ta cùng tim hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc trong bài Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập.

2. Các hoạt động

a. Hoạt động 1: Quang cảnh Hà Nội ngày 2 - 9 - 1945

- Y/c đọc SGK và dùng tranh minh hoạ miêu tả quang cảnh của Hà Nội vào 2 - 9 - 1945.

- GV tổ chức cho HS thi tả quang cảnh của Hà Nội vào 2 - 9 - 1945.

- Tuyên dương HS được bình chọn.

- Chốt ý chính về quang cảnh ngày 2/9/1945

b. Hoạt động 2: Diễn biến buổi lễ tuyên bố độc lập.

- Buổi lễ tuyên bố độc lập của dân tộc ta diễn ra như thế nào?

- Tổ  chức cho HS nêu một số nét của buổi lễ tuyên bố độc lập trước lớp.

- Khi Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dừng lại để làm gì?

- Theo em, việc Bác dừng lại để hỏi nhân dân "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?" cho thấy tình cảm của người đối với nhân dân như thế nào?

- KL những nét chính về diễn biến. Mở rộng tên của các thành viên trong chính phủ lâm thời.

c. Hoạt động 3: Một số nội dung cơ bản tuyên ngôn độc lập

- Hãy trao đổi với bạn bên cạnh và cho biết nội dung chính của đoạn trích bản tuyên ngôn độc lập.

- Kết luận nội dung bản TNĐL.

d. Hoạt động 4: ý nghĩa của sự kiện lịch sử ngày 2 - 9 - 1945
- Sự kiện lịch sử ngày 2 - 9 - 1945 đã khẳng định điều gì về nền độc lập của dân tộc Việt Nam, chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ở Việt Nam? Tuyên bố khai sinh ra chế độ nào ? Những việc đó tác động như thế nào đến lịch sử dân tộc ta? Thể hiện điều gì về truyền thống của người Việt Nam?

- Nhận xét kết quả thảo luận của HS và kết luận.

C. Củng cố, dặn dò

- Ngày 2 - 9 - 1945 là ngày kỉ niệm gì của dân tộc ta ? Hàng năm, gia đình và địa phương em đã làm gì để kỷ niệm ngày này?

- Hãy phát biểu cảm nghĩ về hình ảnh Bác Hồ trong ngày 2 - 9 -1945.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- 2 HS trả lời.

- Lớp nhận xét.

- Đó là ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà.

- HS làm việc nhóm bàn. 

-  2 HS lên bảng thi tả.

- Lớp bình chọn bạn tả hay, hấp dẫn nhất.

- HS lắng nghe.

- HS làm việc theo nhóm 4.

- Mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày.

- Bác dừng lại để hỏi : "Tôi nói đồng bào có nghe rõ không ?"

- Bác rất gần gũi, giản dị và vô cùng kính trọng nhân dân. Vì lo lắng nhân dân không nghe rõ được nội dung bản Tuyên ngôn Độc lập, một văn bản có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử đất nước nên Bác trìu mến hỏi : "Tôi nói... rõ không?"

- HS lắng nghe.

- HS trao đổi cặp  để tìm hiểu nội dung chính của bản tuyên ngôn độc lập.

- Một vài HS nêu ý kiến trước lớp. Cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- HS thảo luận nhóm bàn để trả lời

- 2 nhóm cử đại diện trình bày ý kiến.

- Cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến.

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến trước lớp.

- Một số HS trình bày.

- HS lắng nghe.
	


Khoa học

PHÒNG TRÁNH TAI NẠN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  

- Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

*Kĩ năng: 

- Biết một số việc nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.
*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

* Các kĩ năng sống
- KN phân tích phán đoán các tình huống có nguy cơ bị tai nạn

- KN cam kết thực hiện đúng luật giao thông để phòng tránh tai nạn giao thông đường bộ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Hình trang 40, 41 SGK
- Sưu tầm các hình ảnh và thông tin về một số tai nạn giao thông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Kiểm tra bài cũ
- Chúng ta phải làm gì để phòng chống xâm hại?

- Khi có nguy cơ bị xâm hại em sẽ làm gì? 

- Tại sao khi bị xâm hại, chúng ta cần tìm người tin cậy để chia sẻ tâm sự? 

-  GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

- Em hãy cho biết những nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông đường bộ?

- GV giới thiệu vào bài.

2. Các hoạt động

a. Hoạt động 1: Những vi phạm luật giao thông của người tham gia và hậu quả của nó.
- Tổ chức cho HS hoạt động nhóm: Quan sát hình minh hoạ trang 40 SGK.

- Hãy chỉ ra vi phạm của người tham gia giao thông?

- Điều gì có thể xảy ra với người vi phạm giao thông đó?

- Hậu quả của vi phạm đó là gì?

- Qua những vi phạm giao thông đó em có nhận xét gì?

- KL: Có rất nhiều nguyên nhân gây tai nạn giao thông ... 

b. Hoạt động 2: Những việc làm để thực hiện an toàn giao thông
- Cho HS hoạt động nhóm.

- Phát giấy khổ to và bút dạ cho từng nhóm.

- Y/c quan sát tranh minh hoạ SGK và nói rõ lợi ích của việc làm được mô tả.

- Nhận xét khen ngợi HS có hiểu biết.

C. Củng cố, dặn dò

- Nhấn mạnh nội dung bài.

- Nhận xét tiết học. 

- HS chuẩn bị bài sau.
	- 3 HS lần lượt lên bảng trả lời các câu hỏi.

- Lớp nhận xét.

- HS nêu ý kiến.

- HS lắng nghe.

- HS hoạt động nhóm 6 theo sự hướng dẫn của GV.

-  Đại diện các nhóm trình bày.

-  Các nhóm khác bổ sung ý kiến.

-  Tai nạn giao thông xảy ra hầu hết là do sai phạm của những người tham gia giao thông.

- HS lắng nghe.

- HS hoạt động theo nhóm. 

- Các nhóm dán phiếu lên bảng. 

- Các nhóm khác bổ sung ý kiến và đi đến thống nhất.

- HS nêu lại nội dung bài.

- HS lắng nghe.
	


Ngày soạn: 05/11/2016                                              

Ngày giảng: Thứ ba ngày 08 tháng 11 năm 2016
Toán

Tiết 47: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(Đề do trường ra)

Chính tả

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 2)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức: 
- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

*Kĩ năng: 

- Nghe - viết đúng bài CT, tốc độc khoảng 95 chữ trong 15 phút, không mắc quá 5 lỗi.

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

* GDBVMT: Giáo dục ý thức BVMT thông qua việc lên án những người phá hoại môi trường thiên nhiên và tài nguyên đất.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng  từ tuần 1 đến tuần 9 (đã chuẩn bị từ tiết 1).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu tiết học.

B. Nội dung
1. Kiểm tra tập đọc

- Tiến hành tương tự như ở tiết 1

2. Viết chính tả

a.  Tìm hiểu nội dung bài văn
- Gọi HS đọc bài văn và phần chú giải.

- Tại sao tác giả lại nói chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách?

- Vì sao những người chân chính lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng?

- Bài văn cho em biết điều gì?

* GDBVMT: Hiện nay có rất nhiều khu rừng bị chặt phá bừa bãi. Chúng ta cần làm gì để BVTNTN?
b.  Hướng dẫn viết từ khó

- Yêu cầu HS tìm các từ khó dễ lẫn viết chính tả và luyện viết.

- Trong bài văn, có những chữ nào phải viết hoa?

c. Viết chính tả

d.  Soát lối, nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò

-  Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe

- 2 HS đọc cho cả lớp nghe.

- Vì sách làm bằng bột nứa, bột của gỗ rừng.
- Vì rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà.

- Bài văn thể hiện nỗi niềm trăn trở, băn khoăn về trách nhiệm của con người đối với việc bảo vệ rừng  và giữ gìn nguồn nước.

- Nhiều HS trả lời

- HS nêu và viết từ khó. Ví dụ: bột nứa, ngược, giận, nỗi niềm, cầm trịch, đỏ lừ, canh cánh ...
- Những chữ đầu câu và tên riêng  Đà, Hồng phải viết hoa.

- HS viết bài.

- HS soát lỗi ra lề vở.

-  HS lắng nghe.
	


Luyện từ và câu

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 3)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

*Kiến thức:  - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

*Kĩ năng: 

- Tìm và ghi lại được các chi tiết mà học sinh thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học (BT2), nêu được cảm nhận về chi tiết thích thú nhất trong bài văn.

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu ghi tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 1 đến tuần 9 (đã chuẩn bị từ tiết 1).

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài

- Nêu mục đích của tiết học 

B. Nội dung

1. Kiểm tra tập đọc

- Tiến hành như ở tiết 1

2. Hướng dẫn bài tập
Bài 2:

-  Trong các bài tập đọc đó học, bài nào là văn miêu tả?

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- GV hư​ớng dẫn HS làm bài:

+ Chọn một bài văn miêu tả mà em thích.

+ Đọc kĩ bài văn đã chọn.

+ Chọn chi tiết mà mình thích.

+ Giải thích lý do vì sao mình thích chi tiết ấy. (Để giải thích lý do thích em viết thành đoạn văn (5 câu) trong đó l​u ý đến nội dung câu văn, các biện pháp nghệ thuật mà tác giả sử dụng khi miêu tả, cách dùng từ của tác giả có gì đặc sắc để tạo nên cái đẹp của câu văn, bài văn.

- Gọi HS trình bày phần bài làm của mình. GV chú ý sửa lỗi diễn đạt, dùng từ cho từng HS (Nếu có)

- Nhận xét, khen những HS phát hiện đ​ợc những chi tiết hay trong bài văn và giải thích đư​ợc lý do.

C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học. Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ.

- 4 HS tiếp nối phát biểu: Quang cảnh làng mạc ngày mùa. Một chuyên gia máy xúc. Kỳ diệu rừng xanh. Đất Cà Mau.
- 1 HS đọc cho cả lớp nghe.

- HS nghe GV h​ướng dẫn, sau đó tự làm vào vở bài tập.

Ví dụ: a) Quang cảnh làng mạc ngày mùa.
- Em thích chi tiết: Trong v​òng lắc lư​ những chùm quả ... chuỗi tràng hạt bồ đề treo lơ lửng. Vì tác giả quan sát sự vật rất tinh tế. Từ  Vàng lịm tả màu sắc của chùm quả xoan, gợi cảm giác ngọt của quả xoan chín mọng. Tác giả dùng hình ảnh so sánh những chùm quả xoan chín mọng nh​ư những chuỗi tràng hạt khổng lồ thật chính xác và tinh tế.

- 5 HS trình bày.

- HS lắng nghe.
	


Khoa học
ÔN TẬP: CON NGƯỜI VÀ SỨC KHOẺ

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  Ôn tập kiến thức về:
- Đặc điểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì.

*Kĩ năng: 

- Biết cách phòng tránh bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, nhiễm HIV/AIDS. 

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu học tập cá nhân. 

- Giấy khổ to, bút dạ, mầu vẽ.
 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ
- Chúng ta cần làm gì để thực hiện ATGT? 

- Tai nạn giao thông để lại những hậu quả ntn? 

- GV nhận xét HS.
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
- Theo em, cái gì quí nhất? 

=> Trên Trái đất, con người được coi là tinh hoa của trái đất. Sức khoẻ của con người rất quan trọng. Bác Hồ đã tùng nói: "Mỗi người dân khoẻ mạnh là cả nước khoẻ mạnh". Bài học này giúp chúng em ôn tập lại những kiến thức ở chủ đề: con người và sức khoẻ 

2. Các hoạt động 

a. Hoạt động 1: Làm việc cá nhân
- Phát phiếu học tập cho từng HS 

- Yêu cầu HS tự hoàn thành phiếu.

- Gợi ý: vẽ sơ đồ tuổi dậy thì ở con trai và con gái riêng. Ghi rõ độ tuổi, các giai đoạn phát triển.

     2. Khoanh tròn vào ô d 

     3. Khoanh tròn vào ô c 

- Đưa đáp án để HS tự nhận xét cho nhau.
- Tổ chức HS thảo luận các câu hỏi :

1. Hãy nêu đặc điểm tuổi dậy thì ở nam giới? 

2. Hãy nêu đặc điểm tuổi dậy thì ở nữ giới? 

3. Hãy nêu sự hình thành của 1 cơ thể người?

4. Em có nhận xét gì về vai trò của người phụ nữ?

- Nhận xét, khen ngợi HS ghi nhớ tốt. 

b. Hoạt động 2: Cách phòng tránh một số bệnh
- Tổ chức cho HS hoạt động trong nhóm theo hình thức trò chơi "Ai nhanh, ai đúng" như sau:

+ Phát giấy khổ to, bút dạ cho HS.

+ Cho nhóm trưởng bốc thăm lựa chọn bệnh đã được học để vẽ sơ đồ về cách phòng chống.

- Viết lại dưới dạng sơ đồ như VD trong SGK.

- Nhận xét, khen ngợi nhóm HS vẽ sơ đồ đẹp, đủ nội dung, trình bày lưu loát.

C. Hoạt động kết thúc: 

- Để cơ thể khỏe mạnh ta cần làm những gì?

- GV nhận xét giờ học

- Dặn dò HS về nhà.
	- 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi.

- HS trả lời theo suy nghĩ. 

- Lắng nghe.
- Nhận phiếu học tập 

- 1 HS làm trên bảng lớp, HS cả lớp làm phiếu cá nhân 

- Lớp nhận xét.

- 2 HS ngồi cùng bàn đổi phiếu cho nhau để chữa bài.
- HS tiếp nối nhau trả lời câu hỏi.

1. Nam giới, tuổi dậy thì bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi… 

2. Nữ giới, tuổi dậy thì bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi…

3. Cơ thể người được hình thành từ sự kết hợp trứng của người mẹ với tinh trùng của người bố. Quá trình … trong bụng người  mẹ khoảng 9 tháng thì chào đời.

4. Người phụ nữ  có thể làm mọi công việc của nam giới. Phụ nữ có thiên chức riêng là mang thai và cho con bú.

- 6 HS 1 nhóm. Nhóm trưởng ĐK trao đổi, thảo luận, viết ra phiếu: 

1. Bệnh đó nguy hiểm ntn?

2. Bệnh đó lây truyền bằng con đường nào?

- Từng nhóm HS lên trình bày. Các nhóm khác nhận xét bổ sung.

- HS nêu lại nội dung bài.

- HS lắng nghe.



Kể chuyện

Bài 10: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 4)
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

*Kiến thức: - Lập được bảng từ ngữ (danh từ, động từ, tính từ, thành ngữ, tục ngữ) về chủ điểm đã học (BT1).

*Kĩ năng: - Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa theo yêu cầu của BT2. 

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ở bài tập 1, bài tập 2 (2 tờ) và bút dạ 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài

- Nêu mục tiêu tiết học.

B. Nội dung

1. Hướng dẫn bài tập

Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài.

- Yêu cầu  HS làm việc theo nhóm

+ Chia nhóm mỗi nhóm 4 HS.

+ Phát giấy và bút dạ cho 1 nhóm.

+ Yêu cầu HS tìm từ thích hợp viết vào từng ô các nhóm khác khác làm vào vở

- Yêu cầu nhóm làm trên giấy dán phiếu lên bảng, đọc các danh từ, động từ, tính từ, các thành ngữ, tục ngữ tìm được, gọi các nhóm khác nhận xét, bổ sung những từ nhóm bạn chưa có. GV ghi bảng.

- Yêu cầu HS làm bài vào vở.

Bài 2:

- Hướng dẫn HS thực hiện như bài 1.

Ví dụ:
	- Lắng nghe và xác định yêu cầu giờ học.

- 1 HS đọc cho cả lớp nghe.

- Hoạt động trong nhóm theo định hướng của GV

- 3 HS trong nhóm tiếp nối nhau đọc từ ngữ của từng chủ điểm. các nhóm khác bổ sung.

- HS làm vào vở.
	

	
	Bảo vệ
	
	Bình yên
	Đoàn kết
	Bạn bè
	mênh mông

	Từ đồng nghĩa
	giữ gìn

(gìn giữ)
	
	bình an, yên bình, thanh bình, bình yên, yên ổn
	kết đoàn, liên kết, liên hiệp ...
	bạn hữu, bầu bạn, bạn bè
	bao la, bát ngát, mênh mang

	Từ trái nghĩa
	Phá hoại, tàn phá, tàn hại, phá phách, phá huỷ, huỷ hoại, huỷ diệt
	
	bất ổn, náo động, nảo loạn...
	chia rẽ, phân tán, ...
	thù địch, kẻ thù, kẻ địch
	chật chội, chật hẹp, ...

	C. Củng cố, dặn dò

- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe
	


Ngày soạn : 06/11/2016                                                  
Ngày giảng: Thứ tư ngày 09 tháng 11 năm 2016
Toán
Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức: - Cộng hai số thập phân.
*Kĩ năng: - Giải bài toán với phép cộng các số thập phân.
*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Kiểm tra bài cũ
- Gọi HS làm bài.

- GV nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài

- GV nêu nội dung bài, ghi đầu bài.
2. Nội dung
a. Ví dụ 1:

- GV treo bảng phụ viết bài toán.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn tìm độ dài của đường gấp khúc ABC ta làm ntn?

- Vậy ta thực hiện phép cộng như sau:

     Ghi bảng: 1,84 + 2,45 = … m ?

- Em có nhận xét gì về phép cộng này?

- Làm thế nào để tính được tổng này?

- GV giảng: Chúng ta phải đổi đơn vị đo là mét này về đơn vị đo nhỏ hơn đến khi nào số đo đó là STN thì ta dừng lại, sau đó thực hiện phép tính được kết quả thì ta lại đổi quay trở về đơn vị đo là mét.

- GV cùng HS làm.

- GV nêu: Mỗi lần đổi như thế này mất thời gian nên thông thường ta làm như sau:

- Viết số hạng thứ nhất … sao cho các dấu phẩy thẳng cột với nhau …

- Thực hiện phép cộng như cộng STN.

- Khi được kết quả…của các số hạng.

Vậy 1,84 + 2,45 = 4,29 (m)

- Hãy nhắc lại các bước cộng 2 STP?

b. Ví dụ 2:

- GV ghi bảng: 15,9 + 8,75 =?

- GV quan sát HS làm.

- GV nhận xét và gọi HS nhắc lại cách làm.

3. Quy tắc

- Qua 2 ví dụ trên, hãy nêu cách cộng 2 STP? 

- GV viết bảng: 0,345 + 9,23 = ? và yêu cầu HS làm.

- GV nhận xét, chốt lại.

4. Luyện tập
Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài yêu cầu ta làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV yêu cầu lớp đổi chéo bài và kiểm tra nhau.

- Dấu phẩy ở tổng của 2 STP được viết ntn?

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?

- Hãy nêu lại cách cộng 2 STP?

- GV cho lớp trao đổi cặp.

- GV nhận xét.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV treo bảng tóm tắt.

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét.

C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
- Dặn dò HS về nhà.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- Lớp chữa bài.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc, lớp đọc thầm.

- Đoạn AB = 1,84m;  BC = 2,45m

- Đường gấp khúc đó dài bao nhiêu mét?

- Ta tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và BC là: 1,84m + 2,45m

- Đây là phép cộng 2 số đo độ dài ở dạng số thập phân.

- Đổi về đơn vị nhỏ hơn để có số đo độ dài là STN.

- Lắng nghe

- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp.

      Đổi: 1,84m = 184cm               

               2,45m = 245cm 

- HS tính: 

    184cm + 245cm = 429cm

            Đổi: 429cm = 4,29m

         Vậy: 1,84 + 2,45 = 4,29   

- Lớp theo dõi GV làm sau đó thực hiện cộng như cộng STN: 1,84m + 2,45m.

- Lớp nhận xét sự giống và khác nhau của 2 phép cộng.

- HS nêu.      

- 1 HS làm bảng, lớp làm nháp.

- Lớp nhận xét.

- Viết 15,9 rồi viết 8,75 dưới 15,9 sao cho dấu phẩy …           

- Vài HS nêu.

- 1 HS đọc quy tắc, lớp đọc thầm.

- HS làm bảng, lớp làm nháp: kết quả 9,575

- 2 HS nhắc lại.

- 1 HS đọc yêu cầu.

-  Cộng 2 STP.

- 2 HS làm bảng, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét và nêu cách thực hiện.

  82,5 ;   23,44 ;    324,99 ;   1,863

- Viết thẳng cột với các dấu phẩy của các số hạng.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- Đặt tính rồi tính tổng 2 STP.

- 1 HS nêu, lớp nghe rồi nhận xét.

- 3 cặp làm bảng phụ, lớp làm vở.

- HS dán bảng, nhận xét.

  a) 17,4 ;  b)  44,57 ;  c) 93,018.

- 1 HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.

Tóm tắt: Nam: 32,6 kg.

              Tiến hơn Nam: 4,8 kg  

                    Tiến          : … kg?

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

Bài giải

Tiến cân nặng là:

32,6 + 4,8 = 37,4 ( kg)

                      Đáp số: 37,4kg

- HS lắng nghe. 
	


Tập đọc

Bài 20: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 5)
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  - Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở Tiết 1.

*Kĩ năng: 

- Nêu được một số điểm nổi bật về tính cách nhân vật trong vở kịch Lòng dân và bước đầu có giọng đọc phù hợp.

-Đọc thể hiện được tính cách của các nhân vật trong vở kịch.*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9

- Trang phục để diễn kịch.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài
- Nêu mục đích của tiết học.

B. Nội dung
1. Kiểm tra tập đọc

- Tiến hành như ở tiết 1

2. Hướng dẫn bài tập
Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Yêu cầu HS đọc lại vở kịch. Cả lớp theo dõi.

- Hãy xác định tính cách của từng nhân vật.

- Nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Yêu cầu HS diễn kịch trong nhóm.

+ Chọn đoạn kịch định diễn

+ Phân vai

+ Tập diễn trong nhóm

- Tổ chức cho HS thi diễn kịch. Gợi ý HS có thể sáng tạo lời thoại nhân vật. 

- GV cùng cả lớp tham gia bình chọn:

+ Nhóm diễn kịch giỏi nhất.

+ Diễn viên đóng kịch giỏi nhất.

- Khen ngợi, tuyên dương HS diễn hay.

C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.

- HS chuẩn bị bài sau.
	- Lắng nghe, xác định yêu cầu.

- 1 HS đọc thành tiếng.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc thành tiếng 2 đoạn của vở kịch.

- 5 HS phát biểu:

+ Dì Năm: Bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo..

+ An: Thông minh, nhanh trí..

+ Chú cán bộ: Bình tĩnh, tin tưởng vào lòng dân.

+ Lính: Hống hách.

+ Cai: Xảo quyệt, vòi vĩnh.

- 6 HS hoạt động trong nhóm

+ HS 1: Dì Năm

+ HS 2: An

+ HS 3: Chú cán bộ
+ HS 4: Lính
+ HS 5: Cai

+ HS 6: theo dõi lời thoại, nhận xét, sửa chữa cho từng thành viên trong nhóm.

- 3 nhóm thi diễn kịch.

- HS lắng nghe.


	


Tập làm văn

Bài 19: ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I (Tiết 6)

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  - Tìm được từ đồng nghĩa, trái nghĩa để thay thế theo yêu cầu của BT1, BT2 (chọn 3 trong 5 mục a, b, c, d, e).

- Đặt được câu để phân biệt được từ đồng âm, từ trái nghĩa (BT4).

*Kĩ năng: 

- Biết dùng ê ke để kiểm tra 2 đường thẳng vuông góc với nhau hay không.

- Hs biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan 

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
 - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

* Giảm tải: Không làm bài tập 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bài tập 1 viết sẵn trên bảng lớp

- Bài tập 2 viết sẵn trên bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Giới thiệu bài
- Nêu mục đích của tiết học.

B. Nội dung
1. Hướng dẫn làm bài tập
Bài 1:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài tập.

- Hãy đọc những từ in đậm trong đoạn văn?

- Vì sao cần thay đổi những từ in đậm đó bằng những từ đồng nghĩa khác?

- Yêu cầu HS trao đổi, làm bài theo cặp. Hướng dẫn HS.

 + Đọc kĩ câu văn có từ in đậm.

 + Tìm nghĩa của từ in đậm.

 + Giải thích lý do vì sao từ đó dùng chưa chính xác.

  + Tìm từ khác để thay thế.

- Gọi HS phát biểu. GV ghi nhanh các từ dùng chưa chính xác: bê, bảo

- Nhận xét, kết luận đúng lời giải

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài. Gợi ý HS dùng bút chì viết từ cần điền vào vở bài tập.

- Nhận xét, kết luận đúng lời giải.

- Tổ chức cho HS học thuộc lòng các câu tục ngữ trên.

Bài 4:

- Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Yêu cầu HS tự làm bài, gợi ý HS.

- Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng.

- Gọi HS dưới lớp tiếp nối đọc câu mình đặt. GV chú ý sửa lỗi diễn đạt. dùng từ cho từng HS.

C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.

- Dặn dò HS về nhà.
	- HS lắng nghe, xác định nhiệm vụ.

- 1 HS đọc thành tiếng cho cả lớp nghe

-  Các từ: bê, bảo, vò, thực hành
- Vì những từ đó dùng chưa chính xác  trong tình huống.

- 2 HS ngồi cùng bàn trao đổi, thảo luận theo hướng dẫn của GV.

- 4 HS tiếp nối nhau phát biểu, HS bổ sung và thống nhất: 

* Hoàng bê chén nước bảo ông uống.

   Từ dùng chưa chính xác: bê, bảo.

+ Bê thay bằng bưng. Bê nghĩa là mang (thường là vật nặng) … nên cùng từ đồng nghĩa với bê là bưng.

+ Bảo thay bằng mời. Bảo nghĩa là nói … hay người dưới .... kính trọng nên thay từ bảo bằng từ đồng nghĩa mời.
* Ông vò đầu Hoàng.

     Từ  dùng không chính xác là: vò

Vò nghĩa là xoa đi xoa lại cho rối … không thể hiện đúng hành động của ông vuốt tay nhẹ nhàng … trìu mến và yêu thương. Do vậy thay từ vò bằng từ đồng nghĩa là từ xoa.
* Cháu vừa thực hành song bài tập rồi ông ạ!

 Từ dùng không chính xác là: thực hành

 Thực hành thay bằng làm. Thực hành … việc áp dụng lý thuyết vào thực tế chứ không hợp với việc giải quyết một nhiệm vụ cụ thể như bài tập. Do vậy thay từ thực hành bằng từ làm.
- 1 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.

Hoàng bưng chén nước mời ông uống. Ông xoa đầu Hoàng và nói: "Cháu của ông ngoan lắm! Thế cháu đã học bài chưa?" Hoàng nói với ông: "Cháu vừa làm xong bài tập rồi ông ạ!"

- HS đọc yêu cầu.

- 1 HS làm trên bảng. HS dưới lớp làm vào vở bài tập.

- Theo dõi GV chữa bài, tự chữa lại bài (nếu sai).

- Nhẩm đọc thuộc theo cặp.

- 1 HS đọc thành tiếng trước lớp

- 2 HS làm trên bảng lớp. HS dưới lớp làm vào vở.

- Nhận xét.

- 3 HS tiếp nối nhau đặt câu của mình. VD:

a) + Đánh bạn là không tốt!

    + Mọi người đổ xô đi đánh kẻ chộm.

b) + Em bé nhà bên đánh đàn rất hay.

    + Em đi tập đánh trống.

c) + Em đánh ấm chén giúp mẹ.

 + Xoong nồi phải đánh rửa sạch sẽS HS tiÕp HS.

 - HS lắng nghe.
	


Ngày soạn: 07/11/2016                                                  

Ngày giảng: Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2016
Toán

Tiết 49: LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  

- Cộng các số thập phân.

- Tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân.

*Kĩ năng: 

- Giải bài toán có nội dung hình học.

- Hs biết vận dụng kiến thức vào giải các bài tập có liên quan 

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung của bài tập 1.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A. Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS lên bảng làm bài.

- Muốn cộng 2 STP ta làm ntn?

- Nhận xét.

B. Bài mới
1. Giới thiệu bài Trực tiếp

2. Luyện tập

Bài 1: 

- Gọi HS đọc yêu cầu

- Bài yêu cầu ta làm gì?

- GV chia 6 nhóm, phát bảng phụ.

- Em có nhận xét gì về giá trị, về vị trí các số hạng của 2 tổng a + b và b + a?

- Hãy so sánh giá trị của 2 biểu thức a + b và b + a?

- Khi đổi chỗ các số hạng của tổng a + b thì được tổng nào? Tổng này có giá trị ntn so với tổng a + b?

=> Đây chính là tính chất giao hoán của phép cộng các STP.

- Hãy so sánh tính chất giao hoán của phép cộng các STN, phân số và STP?

Bài 2:

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Em hiểu “dùng tính chất giao hoán để thử lại” nghĩa là thế nào?

- GV yêu cầu HS làm bài.

- Nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 3: 

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Bài toán cho biết gì?  Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS tự làm bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

Bài 4: 
- Gọi HS đọc yêu cầu.

- Hãy tóm tắt bài toán?

- Nêu cách tính số trung bình cộng? 

- Tổng số ngày bán hàng là bn?

- Yêu cầu HS làm bài.

- GV nhận xét, tuyên dương.

C. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét bài học.

- Về nhà chuẩn bị giờ sau.
	- 2 HS lên bảng chữa bài.

- 2 HS trả lời.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc yêu cầu bài học

- Cho cặp a, b. Tìm giá trị 2 biểu thức a + b và b + a sau đó so sánh giá trị 2 biểu thức.

- Làm theo nhóm.

- Dán bảng. Lớp nhận xét, bổ sung.

            11,94 ;    19,26 ;    3,62 

- 2 tổng có giá trị bằng nhau.

- Khi đổi chỗ tổng không thay đổi.

- Ta có a + b = b + a. Tổng b + a có giá trị bằng tổng ban đầu.

- Đều như nhau: Khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- Thực hiện tính cộng sau đó đổi chỗ các số hạng và tính. Nếu kết quả bằng nhau là tính đúng.

- 3 HS làm bảng, lớp làm vở.

- Lớp nhận xét, bổ sung.

 a) 13,26 ;     b) 70,05 ;     c) 0,16 

- 1 HS đọc yêu cầu, lớp đọc thầm.

- HS nêu, lớp nhận xét.

- 1 HS làm bảng phụ, lớp làm vở.

 - Nhận xét, bổ sung

Bài giải

Chiều dài hình chữ nhật là:

16,34 + 8,32 = 24,66 (m)

Chu vi hình chữ nhật là:

(16,34 + 24,66) 
[image: image9.wmf]´

 2 = 82(m)

Đáp số: 82m

- 1 HS đọc bài toán, lớp đọc thầm.

- Lớp nêu, nhận xét.

- 1 HS làm bảng, lớp làm vở.

Bài giải

Số vải bán được trong 2 tuần:

314,78 + 525,22 = 840 (m)

TB mỗi ngày cửa hàng bán được:

840 : 14 = 60 (m)

Đáp số : 60m

- HS lắng nghe. 
	


Luyện từ và câu

Bài 20: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(Đề do trường ra)

Ngày soạn: 08/11/2016                                                  
Ngày giảng: Thứ sáu ngày 11 tháng 11 năm 2016
Toán

Tiết 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

 *Kiến thức:  - Tính tổng nhiều số thập phân.

- Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân.

*Kĩ năng: - Vận dụng để tính tổng bằng cách thuận tiện nhất.

*Thái độ:Học sinh tự giác làm bài và yêu thích bộ môn
2. Mục tiêu riêng (Hs Việt Anh)
  - Đọc yêu cầu bài; nhận diện được góc vuông

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Bảng phụ kẻ sẵn nội dung bảng số của bài 2.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CƠ BẢN 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS
	

	A.  Kiểm tra bài cũ

- Gọi HS lên bảng yêu cầu HS làm các bài tập tiết trước.

- GV nhận xét và tuyên dương.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài Trực tiếp.

2. Hướng dẫn tính tổng nhiều số thập phân

a. Ví dụ:

- GV nêu bài toán ví dụ: Có ba thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 27,5l, thùng thứ hai có 36,75l, thùng thứ ba có 14,5l. Hỏi cả ba thùng có bao nhiêu lít dầu?

- Làm thế nào để tính số lít dầu trong cả 3 thùng?

- Dựa vào cách tính tổng hai số thập phân, em hãy suy nghĩ và tìm cách tính tổng ba số 27,5  + 36,75 +14,5?

- Gọi HS cộng đúng lên bảng làm bài và yêu cầu HS cả lớp theo dõi.

- GV yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ cách đặt tính và thực hiện tính của mình.

- GV nhận xét và nêu lại ví dụ : Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai STP.

- GV yêu cầu HS cả lớp cùng đặt tính và thực hiện lại phép tính trên.

b. Bài toán

- GV nêu bài toán: Người ta uốn sợi dây thành hình tam giác có độ dài các cạnh lần lượt là 8,7dm; 6,23dm; 10dm. Tính chu vi của hình tam giác đó.

- Em hãy nêu cách tính chu vi hình tam giác?

- Yêu cầu HS giải bài toán trên.

- GV chữa bài của HS trên bảng lớp.

- Nêu cách tính: 8,7 + 6,25 + 10 ?

- GV nhận xét.

3. Luyện tập 

Bài 1: HS có năng khiếu làm cả bài

- Gọi HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS đặt tính và tính tổng các số thập phân.
	- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS theo dõi nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.

- HS nghe và tóm tắt, phân tích bài toán ví dụ.

- Tính tổng 27,5 + 36,75 +14,5

- HS trao đổi với nhau và cùng tính.

- 1 HS lên bảng làm bài.

- HS vừa lên bảng nêu, cả lớp theo dõi, bổ sung ý kiến để thống nhất.

+ Đặt tính sao cho các dấu phẩy thẳng cột, các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.

+ Cộng như cộng với số tự nhiên.

+ Viết dấu phẩy vào cột thẳng cột với dấu phẩy của các số hạng.

- HS lắng nghe.

- HS đặt tính và thực hiện ngoài nháp.

- HS nghe và tự phân tích bài toán.

- Muốn tính chu vi của hình tam giác ta tính tổng độ dài các cạnh.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở bài tập.

Bài giải

Chu vi của hình tam giác là:

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)

Đáp số : 24,95dm

- 1 HS nêu trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.

- 1 HS đọc yêu cầu.

- 4 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm bài vào vở.
	

	a,     5,27

   + 14,35

        9,25

      28,87
	b,    6,4

   +18,36 

      52

     76,76
	
	   c ,     20,08        

         + 32,91

              7,15

            60,14
	
	  d,     0,75

       + 0,08

          0,8

          1,63

	- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng      

- Khi viết dấu phẩy ở kết quả chúng ta phải chú ý điều gì?

- GV nhận xét và tuyên dương HS.

Bài 2:

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS tự tính giá trị của hai biểu thức (a + b) + c và a + (b + c) trong từng trường hợp.

- Giá trị của biểu thức (a + b) + c như thế nào với giá trị của biểu thức a + (b + c) khi ta thay các chữ bằng cùng một bội số?

- GV viết lên bảng :

(a + b) + c = a + (b + c)

- Em gặp biểu thức trên khi học tính chất nào của phép cộng các số tự nhiên ?

- Em hãy phát biểu tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên?

- Theo em, phép cộng các số thập phân có tính chất kết hợp không, vì sao?

Bài 3: 

- GV yêu cầu HS đọc đề bài.

- Yêu cầu HS làm bài.

a) 12,7 + 5,89 + 1,3 

   = 12,7 + 1,3 + 5,89 

   =  14 + 5,89

   = 19,89

c) 5,75 + 7,8 + 4,25 + 1,2

   = (5,75 +  4,25)  + (7,8 + 1,2)

   = 10 + 10

   = 20

- Gọi HS nhận xét bài làm trên bảng.

- GV yêu cầu 4 HS vừa lên bảng giải thích cách làm bài của mình.

C. Củng cố, dặn dò

- GV nhận xét tiết học.

- Về nhà chuẩn bị bài sau.
	- HS nhận xét bài làm của bạn.

- Dấu phẩy ở kết quả phải thẳng hàng với  các số hạng.

- HS đọc thầm đề bài trong SGK.

- 1 HS lên bảng làm bài, HS cả lớp làm.

- Giá trị của hai biểu thức bằng nhau.

- HS theo dõi.

- Khi học tính chất kết hợp của phép cộng các số tự nhiên ta cũng có :  (a + b) + c = a + (b + c)

- 1 HS phát biểu.

- HS trao đổi và nêu.

- 1 HS đọc yêu cầu bài.

- 4 HS lên bảng làm bài. HS cả lớp làm bài vào vở.

b) 38,6 + 2,09 + 7,91

   = 38,6 + (2,09 + 7,91)

   = 38,6 + 10

   = 48,6

d) 7,34 + 0,45 + 2,66 + 0,05

   = (7,34 + 2,66) + (0,45 + 0,05)

   = 10 + 0,5

   = 10,5

- HS nhận xét bài đúng/sai. Nếu sai sửa lại cho đúng.

- HS nêu như giải thích ở trên.

- HS lắng nghe.


	


Tập làm văn

Bài 20: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
(Đề do trường ra)
SINH HOẠT

KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TUẦN 8 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TUẦN 9

I. MỤC TIÊU: 

- Nhận xét đánh giá chung tình hình 
- Đề ra phương hướng kế hoạch 

- Hs có ý thức nhận ra khuyết điểm để khắc phục và phát huy những ưu điểm.

II. CHUẨN BỊ: 

 - Những ghi chép trong tuần. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	I. Ổn định tổ chức.

- Yêu cầu học sinh hát tập thể một bài hát.

II. Tiến hành sinh hoạt:

1. Nêu yêu cầu giờ học.

2. Đánh giá tình hình trong tuần:

a. Các tổ trư​ởng nhận xét về hoạt động của tổ mình trong tuần qua.

b. Lớp trư​ởng nhận xét, đánh giá chung tình hình chung của lớp.

c. Giáo viên nhận xét, tổng kết chung tất cả các hoạt động.

- Học tập: ...........................................................................................................................................................................................................................

- Nề nếp:.........................................................

..................................................................................................................................................

* Một số hạn chế:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ph​ương hư​ớng tuần tới.

- Duy trì nề nếp học tập tốt.

- Yêu cầu đi học đúng giờ, vệ sinh gọn gàng.

- Phát huy tính tự quản.

4. Kết thúc sinh hoạt:

- Học sinh hát tập thể, cá nhân. 

- Gv nhắc nhở hs cố gắng thực hiện tốt hơn trong tuần sau.     
	 - Học sinh hát tập thể.

- HS lắng nghe

- Học sinh chú ý lắng nghe.

- Hs chú ý lắng nghe, rút kinh nghiệm cho bản thân.

- Học sinh rút kinh nghiệm cho bản thân mình.

- HS lắng nghe

- HS hát


Phần II. An toàn giao thông
Bài 5: AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

I. Mục tiêu Giúp HS 

- Học sinh hiểu nội dung, ý nghĩa các con số thống kê đơn giản về tai nạn giao thông.

- Biết phân tích nguyên nhân của tai nạn giao thông.

- Hiểu, đề ra các phương án phòng tránh TNGT.

- Tham gia, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện tốt ATGT.

II. Đồ dùng dạy học  

- SGK, phiếu học tập.

III. Các hoạt động dạy - học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Kiểm tra bài cũ

- Yêu cầu HS đọc ghi nhớ bài trước.

- GV nhận xét.

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

- GV giới thiệu về bài học.

2. Các hoạt động

a. Hoạt động 1: Phòng tránh tai nạn giao thông là nhiệm vụ của mọi người
- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 20 - 21 SGK, thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi trong SGK.
- GV nhận xét.

- Yêu cầu HS quan sát các hình trang 22 và nêu ND tranh.

=> GV kết luận.


b. Hoạt động 2: Một số hoạt động phòng tránh tai nạn giao thông
- Em hãy nêu các hoạt động phòng tránh tai nạn giao thông mà em biết?
- Yêu cầu các nhóm báo cáo.

- GV kết luận.

c. Hoạt động 3: Vẽ tranh cổ động
- Yêu cầu HS vẽ một bức tranh cổ động về an toàn giao thông.
- Yêu cầu HS trưng bày bức tranh và nêu ND tranh mà mình vẽ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
C. Củng cố, dặn dò

- Gọi HS đọc ghi nhớ.

- Nhận xét giờ học.

- Thực hiện tốt luật GT, có ý thức …
	- 3 HS nêu.

- Nghe, nắm yêu cầu.

- HS thảo luận cặp đôi.
- HS báo cáo kết quả. Lớp nhận xét.

- HS quan sát và nêu ND.
- HS khác nhận xét.

- HS lắng nghe.

- HS thảo luận nhóm 4.

- Đại diện các nhóm báo cáo.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS thực hành vẽ.
- 1 vài HS nêu trước lớp.
- Lớp nhận xét.

- 2 HS đọc.

- HS lắng nghe.
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